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5

1 Nguyễn Công Đạt 23/09/2008 A2 TC Ô tô 1 0 1 0.0

2 Đặng Khôi Nguyên 18/08/2008 A2 TC Ô tô 1 0 1 0.0

3 Trần Mạnh Quân 10/5/2007 A2 TC Ô tô 1 0 1 0.0

4 Nguyễn Thái Bảo 05/03/2008 TC Tin UD 1 0 1 0.0

5 Đỗ Huyền Phương 18/06/2008 A10 TC Kế toán doanh nghiệp 0 1 0.0

6

1 Kiều Bảo Anh 08/04/2008 A1
TC KT máy lạnh và điều hòa 

không khí 
0 1 0.0

2 Lê Xuân Dũng 16/03/2008 A2 TC Ô tô 1 0 1 0.0

3 Đào Tuấn Đạt 04/10/2008 A7 TC Ô tô 2 0 1 0.0

4 Nguyễn Đình Thắng 12/01/2008 A3 TC NH, KS 1 0 1 0.0

5 Nguyễn Thu Thủy 09/10/2008 A3 TC NH, KS 1 0 1 0.0

6 Nguyễn Ngọc Anh 07/09/2008 A4 TC NH, KS 2 0 1 0.0

4

1 Nguyễn Công Đạt 23/09/2008 A2 TC Ô tô 1 0 1 0.0

2 Đặng Khôi Nguyên 18/08/2008 A2 TC Ô tô 1 0 1 0.0

3 Nguyễn Phúc An Khang 16/11/2008 A5 TC Ô tô 2 0 1 0.0

4 Lê Đức Kiên 30/06/2008 A5 TC Ô tô 2 0 1 0.0

3

1 Nguyễn Đức Long 24/09/2008 TC Tin UD 1 1 1 1.8

2 Nguyễn Ngọc Phương Nam 23/12/2008 TC Tin UD 1 1 1 1.4

3 Kiều Văn Trung 06/12/2008 TC Tin UD 1 1 1 0.3

3

1 Tạ Đình Sơn 31/05/2008 A6 TC LĐ Đ &ĐK TCN 1 0 4.6

2 Đinh Hải An 29/07/2008 TC Tin UD 1 1 0 1.6

3 Chử Minh Hiếu 13/05/2008 A10 TC Tin UD 2 1 0 HL

4

1 Đỗ Mạnh Hải 25/08/2008 A2 TC Ô tô 1 2 0 0.7

2 Cao Quỳnh Anh 09/07/2008 A3 TC NH, KS 1 2 0 0.8

3 Nguyễn Đức Hùng 30/06/2008 A3 TC NH, KS 1 2 0 0.6

4 Nguyễn Thu Thủy 09/10/2008 A3 TC NH, KS 1 2 0 0.8

1

1 Trần Mạnh Quân 39360 A2 TC Ô tô 1 1 1 0.0

26 TỔNG CỘNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỔNG SỐ: 26 HS 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

4. TIN HỌC

3. KỸ NĂNG MỀM 

1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC LẠI - TRUNG CẤP K41

TT Họ tên Ngày sinh
Lớp 

VH
Lớp TC

Số tín chỉ Điểm 

TK lần 

1

Hà Xuân Hải

5. PHÁP LUẬT

2. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH (HỌC KỲ QUÂN ĐỘI)

6. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

NGƯỜI LẬP

7. VẼ KỸ THUẬT

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO



Học cùng k8

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỔNG SỐ: 26 HS 

DANH SÁCH HỌC LẠI - TRUNG CẤP K41

Ghi chú

Hà Xuân Hải

NGƯỜI LẬP


